
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LỊCH THI 

Học kỳ II (2012 - 2013) - Lần 1 

 cho K64, K65, K66, K67; CT45, CT46, CT47, BH7, BH8, CD1, CD2, CD3 

Thời gian thi Khoá Học phần thi Mã HP HT thi Địa điểm thi 

Tối 27/5/2013 BH7 Dược dịch tễ  031016 Viết 4 

Tối 31/5/2013 BH7 LT Bào chế 1 011016 Viết 4 

Tối 05/6/2013 BH7 Dược lý 2 072026 Viết 4 

Tối 11/6/2013 BH7 Pháp chế dược 032016 Viết 4 

Tối 17/6/2013 BH7 LT Hoá dược 2 081026 Viết 4 

Tối 21/6/2013 BH7 Y dược học cổ truyền 041016 Viết 4 

Tối 03/6/2013 BH8 Môi trường - Độc chất 112016 Viết 3 

Tối 07/6/2013 BH8 Giải phẫu sinh lý  071016 Viết 3 

Tối 12/6/2013 BH8 Hoá lý dược 184016 Viết 3 

Tối 17/6/2013 BH8 LT Hoá phân tích 111016 Viết 3 

Tối 21/6/2013 BH8 LT Dược liệu 1 061016 Viết 3 

Sáng 06/5/2013 CD1 Dược lâm sàng 052123 Viết 3,5 

Chiều 11/5/2013 CD1 Dược học cổ truyền 041123 Viết 3,4 

Sáng 17/5/2013 CD1 Kỹ thuật sản xuất DP 021123 Viết 3,4 

Chiều 23/5/2013 CD1 CĐ Dược lực 971253 Viết 3,4 

Sáng 03/7/2013 CD1 CĐ Bào chế 971253 Viết 3,4 

Sáng 03/6/2013 CD2 Đường lối CM của ĐCSVN 129133 Viết 13,14,16,17 

Sáng 08/6/2013 CD2 Hóa dược 081133 Viết 15,16,17,18 

Chiều 14/6/2013 CD2 Dược liệu 061133 Viết 13,14,16,17 

Chiều 20/6/2013 CD2 Quản lý và kinh tế dược 031133 Viết 3,12,13,14 

Sáng 03/6/2013 CD3 Hóa hữu cơ  101133 Viết 3,4,5,6,7,8 

Chiều 06/6/2013 CD3 Ngoại ngữ 2 131223 Viết 3,4,5,6,7,8 

Sáng 10/6/2013 CD3 Thực vật 172133 Viết 3,4,5,6,7,8 

Chiều 14/6/2013 CD3 Vi sinh – Ký sinh  205123 Viết 3,4,5,6,7,8 

Sáng 18/6/2013 CD3 Giải phẫu sinh lý  211143 Viết 3,4,5,6,7,8 

Chiều 22/6/2013 CD3 NLCB CN Mác – Lênin 2 120233 Viết 8,9,10,11,13,14 

Chiều 18/5/2013 CT45 Dịch tễ dược học  033018 Viết 16,17 

Sáng 25/5/2013 CT45 LT Bào chế 1 011018 Viết 3,4 

Chiều 03/6/2013 CT45 Pháp chế dược 031018 Viết 16,17 

Sáng 07/6/2013 CT45 Dược lý 2 072028 Viết 3,4 

Chiều 13/6/2013 CT45 Đường lối CM của ĐCS VN  129019 Viết 3,4 

Chiều 18/6/2013 CT45 Y dược học cổ truyền 041018 Viết 3,4 

Sáng 22/6/2013 CT45 LT Hoá dược 2 081058 Viết 16,17 

 



 
Thời gian thi Khoá Học phần thi Mã HP HT thi Địa điểm thi 

Chiều 31/5/2013 CT46 Ký sinh 202018 Viết 3,5 

Chiều 05/6/2013 CT46 Ngoại ngữ 4 131048 Viết 3,5 

Chiều 08/6/2013 CT46 Hóa sinh 1 151048 Viết 16,17 

Sáng 12/6/2013 CT46 Bệnh học 051018 Viết 16,17 

Chiều 15/6/2013 CT46 Hoá phân tích 2 111058 Viết 16,17 

Sáng 18/6/2013 CT46 Vi sinh  203028 Viết 13,14 

Chiều 21/6/2013 CT46 Tư tưởng Hồ Chí Minh 128019 Viết 3,4 

Chiều 01/6/2013 CT47 Toán xác suất thống kê  192018 Viết 3,4 

Chiều 06/6/2013 CT47 Ngoại ngữ 2 131028 Viết 9,10 

Sáng 10/6/2013 CT47 NLCB CN Mác-Lênin 1 120019 Viết 9,10 

Chiều 14/6/2013 CT47 Thực vật 171018 Viết 9,10 

Sáng 18/6/2013 CT47 Tin học 191018 Viết 9,10 

Sáng 21/6/2013 CT47 Hoá hữu cơ 1 101048 Viết 16,17 

Sáng 27/5/2013 K64 Pháp chế dược 032019 Viết 8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 04/6/2013 K64 Kiểm nghiệm dược phẩm 114019 Viết 8,9,10,11,12,13,14 

Chiều 08/6/2013 K64 Dược dịch tễ  033019 Viết 8,9,10,11,12,13,14 

Chiều 12/6/2013 K64 LT Bào chế 2 011029 Viết 8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 15/6/2013 K64 LT Sản xuất thuốc  021019 Viết 8,9,10,11,12,13,14 

Chiều 20/6/2013 K64 Dược lâm sàng 052019 Viết 4,5,6,7,8,9,10,11 

Sáng 27/5/2013 K64-CND Pháp chế dược 032019 Viết 3,5 

Sáng 04/6/2013 K64-CND Kiểm nghiệm dược phẩm  114019 Viết 3,5 

Chiều 08/6/2013 K64-CND Kỹ thuật hóa dược  022039 Viết 3,5 

Chiều 12/6/2013 K64-CND Bào chế và sinh dược học 2 016029 Viết 3,5 

Sáng 15/6/2013 K64-CND Bào chế công nghiệp 028019 Viết 3,5 

Chiều 19/6/2013 K64-CND KT chiết xuất dược liệu 024029 Viết 3,5 

Chiều 22/6/2013 K64-CND Dược lâm sàng 052039 Viết 3,5 

Sáng 27/5/2013 K64-DLS Pháp chế dược 032019 Viết 6,7 

Sáng 04/6/2013 K64-DLS Kiểm nghiệm dược phẩm 114019 Viết 6,7 

Chiều 08/6/2013 K64-DLS Dược dịch tễ  033019 Viết 6,7 

Chiều 12/6/2013 K64-DLS Bào chế và sinh dược học 2 016029 Viết 6,7 

Sáng 15/6/2013 K64-DLS LT Công nghệ SXDP  021039 Viết 6,7 

Chiều 19/6/2013 K64-DLS Sử dụng thuốc trong điều trị 053019 Viết 6,7 

Chiều 22/6/2013 K64-DLS Dược lâm sàng 052049 Viết 6,7 

Sáng 27/5/2013 K64-QLKTD Pháp chế dược  032019 Viết 4 

Chiều 31/5/2013 K64-QLKTD Kinh tế doanh nghiệp dược  036019 Viết 4 

Sáng 04/6/2013 K64-QLKTD Kiểm nghiệm dược phẩm  114019 Viết 4 

Chiều 08/6/2013 K64-QLKTD Dược dịch tễ  033019 Viết 4 

Chiều 12/6/2013 K64-QLKTD Bào chế và sinh dược học 2 016029 Viết 4 

Sáng 15/6/2013 K64-QLKTD LT Công nghệ SXDP 021039 Viết 4 

Chiều 19/6/2013 K64-QLKTD Marketing dược 037019 Viết 4 

Chiều 22/6/2013 K64-QLKTD Dược lâm sàng 052049 Viết 4 

 



 
Thời gian thi Khoá Học phần thi Mã HP HT thi Địa điểm thi 

Chiều 18/5/2013 K65 Môi trường 113019 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 28/5/2013 K65 Tư tưởng Hồ Chí Minh  128019 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Chiều 03/6/2013 K65 Dược lý 1 073019 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 08/6/2013 K65 LT Dược liệu 2  061029 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Chiều 15/6/2013 K65 LT Hoá dược 2 081029 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 22/6/2013 K65 Hóa sinh 2 151029 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 18/5/2013 K66 Ký sinh trùng 203190 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Chiều 27/5/2013 K66 Sinh lý bệnh miễn dịch 213390 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 01/6/2013 K66 Truyền thông GDSK  030190 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Chiều 07/6/2013 K66 Ngoại ngữ 4 134290 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 12/6/2013 K66 Nguyên lý CBCNML2  122390 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 17/6/2013 K66 Hoá lý dược 184390 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 21/6/2013 K66 Hoá phân tích 2 112390 Viết 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Sáng 25/5/2013 K67 Toán thống kê y dược 2 192290 Viết 
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16

,17,18 

Chiều 01/6/2013 K67 Vật lý đại cương 2 183290 Viết 
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16

,17,18 

Sáng 07/6/2013 K67 NLCB CN Mác - Lênin 1 121190 Viết 
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16

,17,18 

Chiều 11/6/2013 K67 Sinh học  201190 Viết 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16

,17,18 

Chiều 17/6/2013 K67 Ngoại ngữ 2 131290 Viết 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

16,17 

Chiều 21/6/2013 K67 Hóa hữu cơ 1 101190 Viết 
1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16

,17,18 

Ghi chú:  
     * Giờ thi:   Sáng bắt đầu từ 8h30;  Chiều từ 14h00; Tối từ 17h30 
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